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	Mã đề thi 101


Câu 1. Đối với học sinh, các em có thể làm những việc nào dưới đây góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương?
	A. Giữ gìn sạch sẽ các di sản văn hóa, địa phương.
	B. Đi tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, di sản văn hóa
	C. Không vứt rác bừa bãi
	D. Cả A, B, C
Câu 2. Tác động tiêu cực của con người tới môi trường đất:
	A. lạm dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp
	B. thói quen sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt
	C. A và B đúng.
	D. A và B sai.
Câu 3. Các hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng bị phạt bao nhiêu tiền?
	A. 3.000.000đ – 4000.000.đ.	B. 3.000.000đ – 5.000.000đ.
	C. 1.000.000đ – 2.000.000đ.	D. 2.000.000đ – 3.000.000đ.
Câu 4. Tính đến năm 2019, Việt Nam có bao nhiêu di sản văn hóa được UNESCO công nhận?
	A. 16.	B. 13.	C. 14.	D. 15.
Câu 5. Việc không nên làm để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên là:
	A. tích cực bảo vệ và chăm sóc cây
	B. tham gia tuyên truyền viên nhỏ tuổi bảo vệ môi trường
	C. săn bắt động vật hoang dã ở rừng
	D. tuyên truyền mọi người không xả rác bừa bãi
Câu 6. Hành động nào sau đây là sai, gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên?
	A. Tổ chức tuyên truyền tại các trường học về ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
	B. Vứt đầu thuốc lá ngay tại chỗ đang đứng.
	C. Tham gia cải tạo vườn trường.
	D. Vận động thu gom giấy vụn, vỏ chai lọ để tái chế.
Câu 7. Bảo tồn và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên là?
	A. Trách nhiệm của mọi người.
	B. Trách nhiệm của các chú bảo vệ giữ gìn cảnh quan.
	C. Việc làm của những cán bộ
	D. Việc làm của chính phủ
Câu 8. Tác động tiêu cực của con người tới môi trường không khí:
	A. các nhà máy xi măng, các lò nung gạch,....xả nhiều khí thải ra môi trường.
	B. các phương tiện giao thông thải khí CO2 ra ngoài môi trường.
	C. A và B sai.
	D. A và B đúng.
Câu 9. Toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người, có tác động đến đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên được gọi là?
	A. Tự nhiên.	B. Tài nguyên thiên nhiên.
	C. Thiên nhiên.	D. Môi trường.
Câu 10. Hành động nào sau đây không góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên?
	A. Buôn bán động vật hoang dã	B. Không vứt rác bừa bãi ở bãi biển
	C. tham gia trồng cây, gây rừng	D. Thu gom rác trên bãi biển
Câu 11. Để bảo vệ rừng, chúng ta cần làm gì?
	A. Đốt rừng để làm nương rẫy
	B. Chặt bỏ lấy diện tích để làm nhà sinh sống
	C. Phủ xanh đồi trọc bằng cách trồng thêm cây
	D. Chặt những cây gỗ quý bán lấy tiền
Câu 12. Việc nên làm để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên là:
	A. không xả rác xuống bãi biển
	B. ủng hộ mọi người chặt những cây to ửo rừng
	C. đánh bắt động vật hoang dã
	D. vứt túi nilong đã sử dụng xuống sông, hồ
Câu 13. Nhận định đúng nhất về tài nguyên rừng của nước ta hiện nay là
	A. Tài nguyên rừng của nước ta đang được phục hồi cả về số lượng lẫn chất lượng.
	B. Chất lượng rừng đã được phục hồi nhưng diện tích rừng đang giảm sút nhanh.
	C. Dù tổng diện tích rừng đang được phục hồi nhưng chất lượng vẫn tiếp tục suy giảm.
	D. Tài nguyên rừng đang tiếp tục bị suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng.
Câu 14. Những sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được gọi là:
	A. danh lam thắng cảnh	B. di sản văn hóa vật thể
	C. di sản văn hóa phi vật thể	D. di tích lịch sử - văn hóa
Câu 15. Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí là gì?
	A. Khói bụi xe, nhà máy, đốt rác, cháy rừng
	B. Xả rác xuống kênh, hồ, ao, rạch
	C. Xây dựng đê, nhà máy thủy điện
	D. Phá hoại cây cối, gây mất mỹ quang đô thị
Câu 16. Để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, chúng ta cần phải làm gì?
	A. Bỏ rác đúng nơi quy định, tham gia vệ sinh trường lớp, nơi công cộng.
	B. Tuyên truyền trong cộng đồng về ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
	C. Tham gia chăm sóc và giữ gìn các công trình công cộng.
	D. Tất cả các phương án trên.
Câu 17. Việc làm nào sau đây các cá nhân, tổ chức cần thực hiện nhằm góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương?
	A. Đặt thùng rác ở các khu vực tham quan
	B. Giữ gìn không làm thay đổi cảnh quan (không chặt cây xanh)
	C. Bảo vệ các loài động vật quý hiếm
	D. Cả A, B, C
Câu 18. Đâu là những tác động tích cực của con người đến môi trường không khí?
	A. Người dân đã thực hiện luân canh cây trồng, xen canh tăng vụ để tăng độ phì nhiêu của đất
	B. Việc sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu khiến chất lượng đất trồng ngày càng giảm.
	C. Đường phố trồng thêm nhiều cây xanh, địa phương có thêm dự án trồng rừng.
	D. Các phương tiện giao thông, các nhà máy xi măng, các lò nung gạch,....xả nhiều khí thải ra môi trường.
Câu 19. Hành động nào sau đây góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên?
	A. Buôn bán động vật hoang dã	B. Chặt phá cây cảnh
	C. Không vứt rác bừa bãi ở bãi biển	D. Vứt ra trên sông, suối
Câu 20. Nội dung tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên bao gồm những gì?
	A. Gía trị của cảnh quan thiên nhiên đối với người dân, với sự phát triển kinh tế, xã hội
	B. Những hành vi, việc làm phù hợp trong việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
	C.Những quy tắc, quy định, luật về những hành vi, việc làm trong việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
	D. Cả A, B, C
Câu 21. Hành vi nào sau đây góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương?
	A. Thu gom rác trên bãi biển.
	B. Không vứt rác nơi công cộng.
	C. Tham gia hoạt động trồng cây, gây rừng và chăm sóc cây
	D. Cả A, B, C
Câu 22. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ở tỉnh nào?
	A. Thừa Thiên Huế	B. Phú Thọ	C. Quảng Nam	D. Quảng Bình
Câu 23. Hành động nào sau đây thể hiện ý thức bảo vệ thiên nhiên?
	A. Tất cả các phương án B,C,D
	B. Tham gia chương trình tình nguyện để vệ sinh tượng đài ở địa phương.
	C. Tái chế vỏ chai đã qua sử dụng làm chậu trồng hoa.
	D. Phân loại rác trước khi đem vứt.
Câu 24. Hành động nào là phá hủy môi trường?
	A. Buôn bán động vật quý hiếm.	B. Chặt rừng bán gỗ.
	C. Đốt rừng.	D. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 25. Những của cải có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ cuộc sống của con người được gọi là?
	A. Tài nguyên thiên nhiên.	B. Môi trường.
	C. Tự nhiên.	D. Thiên nhiên.
Câu 26. Hành động nào sau đây góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên?
	A. Sử dụng các tài nguyên hợp lí	B. Buôn bán động vật hoang dã
	C. Vứt ra trên sông, suối	D. Thả túi nilong xuống sông, suối
Câu 27. Tác động tích cực của con người tới môi trường không khí:
	A. đường phố trồng thêm nhiều cây xanh
	B. địa phương có thêm dự án trồng rừng.
	C.A và B sai.
	D. A và B đúng.
Câu 28. Việc không nên làm để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên là:
	A. bảo vệ động vật hoang dã
	B. ủng hộ mọi người chặt những cây to ở rừng
	C. không xả rác xuống bãi biển
	D. tuyên truyền mọi người cùng thực hiện
Câu 29. Ngày môi trường thế giới là ?
	A. 5/9.	B. 5/8.	C. 5/7.	D. 5/6.
Câu 30. Ngày Quốc tế về rừng là ngày
	A. 21/4	B. 21/3	C. 31/3	D. 11/3
Câu 31. Tác động tích cực của con người tới môi trường đất:
	A. C và D đúng.
	B. C và D sai.
	C. xen canh tằng vụ để tăng độ phì nhiêu của đất.
	D. luân canh cây trồng.
Câu 32. Các ngày lễ bảo vệ môi trường là :
	A. 22 tháng 3: Ngày nước Thế giới
	B. 21 tháng 3: Ngày rừng Thế giới
	C. Ngày 14/3: Ngày Quốc tế hành động vì các Dòng sông
	D. Tất cả đáp án trên đúng
Câu 33. Hiệp hội bảo vệ Môi trường có tên viết tắt là
	A. ENV	B. NUEP	C. EPA	D. GEF
Câu 34. Hành động nào là bảo vệ môi trường tự nhiên?
	A. Trồng cây gây rừng.	B. Phân loại rác bừa bãi.
	C. Không phá rừng.	D. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 35. Chúng ta nên có thái độ như thế nào với những hành vi thiếu ý thức trong vấn đề bảo vệ môi trường?
	A. Trực tiếp lên án các hành vi đó.	B. Cả A và B đều đúng.
	C. Giả vờ không nhìn thấy.	D. Thờ ơ, không quan tâm.
Câu 36. Đâu là cảnh quan thiên nhiên của nước ta?
	A. Rừng quốc gia Tràm Chim	B. Tượng nữ thần tự do
	C. Tháp Efel	D. Núi Phú Sĩ
Câu 37. Việc nên làm để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên là:
	A. xả rác xuống bãi biển
	B. ủng hộ mọi người chặt những cây to ở rừng
	C. tuyên truyền mọi người không chặt, phá rừng
	D. đánh bắt động vật hoang dã
Câu 38. Hành động nào sau đây góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên?
	A. Tuyên truyền mọi người không xả rác trên bãi biển
	B. Sử dụng tài nguyên nước hớp lí
	C. Thu gom rác ở những cảnh quan thiên nhiên
	D. Tất cả những hành động trên.
Câu 39. Tác động tích cực của con người tới môi trường nước:
	A. Vất rác trên biển khi đi thuyền.
[bookmark: _GoBack]	B. Người dân đổ rác thải xuống sông.
	C. Người dân hạn chế chăn nuôi gia súc gần sông ngòi.
	D. Nhà máy hóa chất đã có hệ thống xử lí nước thải theo quy định.
Câu 40. Các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên:
	A. Giảm sử dụng phân hóa và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp.
	B. Thuyết trình tuyên truyền cho  người dân và các chủ trại chăn nuôi về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên.
	C. Sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.
	D. Tất cả những ý trên đều đúng.

------ HẾT ------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ tên:………………………………………………………. SBD:……………………………..
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